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DANH SÁCH THI ĐẤU 

 ĐỘI YOKOHAMA
	Quan chức, BHL

	Chức vụ
	Họ và tên
	
	
	

	HLV trưởng
	TOMONOBU
	HAYAKAWA
	
	
	

	Trợ lý HLV
	YUKINORI
	SHIGETA
	
	
	

	HLV thủ môn
	ＫＥＮＪＩ
	ＫＯＹＡＭＡ
	
	
	

	HLV
	HIROAKI
	MAEDA
	
	
	

	Trợ lý
	KAZUMASA
	TAKAHASHI
	
	
	

	Cầu thủ

	Vị trí
	Họ và tên
	Chiều cao (cm)
	Cân nặng (kg)
	Số áo

	GK
	YOHEI
	TAKAOKA
	181
	73
	26

	GK
	AKINORI
	ICHIKAWA
	190
	86
	1

	DF
	KENTO
	HASHIMOTO
	172
	56
	14

	DF
	KYOSUKE
	KAMIYAMA
	178
	65
	19

	DF
	RYONA
	FUJITOMI
	171
	61
	2

	DF
	SHIRYU
	ITO
	178
	70
	4

	DF
	TOMOYA
	INOUE
	171
	63
	3

	MF
	YOTA
	MAEJIMA
	178
	70
	6

	MF
	KEITA
	ISHII
	173
	66
	13

	MF
	YUKI
	UEDA
	175
	62
	7

	MF
	TAKEHIRO
	HATTORI
	165
	59
	15

	MF
	TOMOYA
	OZAWA
	180
	67
	16

	MF
	SHOYA
	OCHIAI
	170
	65
	8

	MF
	RYUTA
	KANAZAWA
	178
	78
	17

	FW
	KOSUKE
	SAITO
	169
	58
	10

	FW
	NAOAKI
	SENAGA
	176
	68
	9


